
THỜI KHÓA BIỂU HKI - Khối 10,12 (Tuần 18) NĂM HỌC 2021-2022 ÁP DỤNG NGÀY 3/1/2022

Thứ Buổi Tiết 10A01 10A02 10A03 10A04 10A05 10A06 10A07 10A08 10A09

1 SHL-C.B.Hương SHL-T.Thông SHL-C.Lan SHL-C.Khanh SHL-C.Nhung SHL-C.Điệp SHL-C.Di SHL-T.Nhân SHL-C.Hằng Đ

2 Hóa-C.Chung Địa-C.Hảo Hóa-C.Thư Hóa-T.Thông Toán-T.Liên T Sử-C.Hiền S Toán-T.Phước Địa-C.Huyền Văn-C.Nhung

3 T.Anh-C.Dương Hóa-T.Thông Lý-T. Khoa (L) Lý-C.Oanh Văn-C.Nhung Toán-C.Điệp Toán-T.Phước Lý-C.Di Sinh-C.Thủy S

4 Lý-C.Thủy L Văn-T.Ban Sinh-C.Mai Văn-C.Thảo B Sinh-C.Giang S Toán-C.Điệp Tin-C.K.Ngân Toán-C.Q.Hương Toán-T.Lý
5 Văn-C.Thuận GDCD-C.Phúc Văn-C.B. Trang T.Anh-C.Khanh Địa-C.Sương Sinh-C.Hằng Lý-C.Di Toán-C.Q.Hương Toán-T.Lý

S

1
2 Hóa-C.Chung Lý-T.Lộc Toán-C.Hiền Văn-C.Thảo B Lý-C.Hồng Văn-T.Khoa (V) T.Anh-C.Loan A T.Anh-T.Phát Lý-C.Thủy L
3 Địa-C.Hằng Đ Tin-C.K.Ngân Toán-C.Hiền Hóa-T.Thông Địa-C.Sương Lý-C.Thủy L Văn-T.Khoa (V) Lý-C.Di Toán-T.Lý
4 Lý-C.Thủy L T.Anh-T.Phát T.Anh-C.Lan Địa-C.Hằng Đ T.Anh-C.Lê Hóa-C.B. Ngọc (H) Hóa-C.Ngọc H Tin-C.Miên Toán-T.Lý
5

2

C

1 Lý-C.Thủy L Lý-T.Lộc Lý-T. Khoa (L) Văn-C.Thảo B AVNN-NN1 Hóa-C.B. Ngọc (H) Văn-T.Khoa (V) AVNN-NN2 CN-C.Thủy S

2 CN-C.Giang S QP-C.Hà Hóa-C.Thư T.Anh-C.Khanh AVNN-NN1 Lý-C.Thủy L T.Anh-C.Loan A AVNN-NN2 QP-T.Dũng
3 Văn-C.Thuận Tin-C.K.Ngân CN-C.Mai T.Anh-C.Khanh Lý-C.Hồng Văn-T.Khoa (V) T.Anh-C.Loan A GDCD-C.Phượng AVNN-NN2
4 Sinh-C.Giang S Sinh-C.Hằng GDCD-C.Phượng AVNN-NN1 Hóa-C.Ngọc H QP-T.Dũng CN-C.Thủy S Văn-C.Thảo AVNN-NN2
5 QP-C.Hà TD-T.Khanh Văn-C.B. Trang AVNN-NN1 CN-C.Giang S T.Anh-C.Lê Hóa-C.Ngọc H Hóa-T.Thông Hóa-C.B. Ngọc (H)

S

1
2 Lý-C.Thủy L Toán-T.Liên T Lý-T. Khoa (L) T.Anh-C.Khanh T.Anh-C.Lê Toán-C.Điệp Lý-C.Di Toán-C.Q.Hương T.Anh-T.Phát

3 T.Anh-C.Dương Văn-T.Ban Văn-C.B. Trang T.Anh-C.Khanh T.Anh-C.Lê Toán-C.Điệp T.Anh-C.Loan A Địa-C.Huyền T.Anh-T.Phát

4 T.Anh-C.Dương Hóa-T.Thông T.Anh-C.Lan Toán-T.Vũ Lý-C.Hồng T.Anh-C.Lê Toán-T.Phước Văn-C.Thảo Hóa-C.B. Ngọc (H)

5 T.Anh-C.Lan Toán-T.Vũ Hóa-C.Ngọc H T.Anh-C.Lê

3

C

1 GDCD-C.Phúc T.Anh-T.Phát Toán-C.Hiền Tin-T.Long T.Anh-C.Lê Địa-C.Huyền Toán-T.Phước Sử-C.Hà S Địa-C.Hằng Đ

2 Toán-C.B.Hương T.Anh-T.Phát Toán-C.Hiền GDCD-C.Phúc T.Anh-C.Lê CN-C.Hằng AVNN-NN2 QP-T.Dũng Lý-C.Thủy L
3 Toán-C.B.Hương Toán-T.Liên T T.Anh-C.Lan CN-C.Thủy S Sử-C.Hiền S T.Anh-C.Lê AVNN-NN2 Tin-C.Miên T.Anh-T.Phát

4 Tin-T.Tài AVNN-NN1 Địa-C.Hằng Đ QP-C.Hà Tin-T.Long T.Anh-C.Lê Địa-C.Hảo T.Anh-T.Phát GDCD-C.Phượng

5 Sử-C.Hiền S AVNN-NN1 Sử-C.Hà S Sinh-C.Thủy S Toán-T.Liên T TD-T.Oanh GDCD-C.Phượng T.Anh-T.Phát Tin-C.Miên

S

1
2
3
4
5

4

C

1 Toán-C.B.Hương T.Anh-T.Phát QP-C.Hà Toán-T.Vũ T.Anh-C.Lê Lý-C.Thủy L T.Anh-C.Loan A Văn-C.Thảo Sử-C.Hà S
2 Toán-C.B.Hương Lý-T.Lộc T.Anh-C.Lan Toán-T.Vũ Hóa-C.Ngọc H AVNN-NN1 Sinh-C.Thủy S CN-C.Hằng T.Anh-T.Phát

3 T.Anh-C.Dương Văn-T.Ban T.Anh-C.Lan TD-T.Oanh Toán-T.Liên T AVNN-NN1 Hóa-C.Ngọc H Sinh-C.Hằng T.Anh-T.Phát

4 T.Anh-C.Dương CN-C.Hằng Toán-C.Hiền Sử-C.Hương S Toán-T.Liên T Hóa-C.B. Ngọc (H) Văn-T.Khoa (V) TD-T.Nhân Văn-C.Nhung

5 TD-T.Nhân Toán-T.Liên T Toán-C.Hiền Hóa-T.Thông Văn-C.Nhung Văn-T.Khoa (V) QP-T.Dũng T.Anh-T.Phát Hóa-C.B. Ngọc (H)

S

1
2 Văn-C.Thuận Toán-T.Liên T Hóa-C.Thư Văn-C.Thảo B Văn-C.Nhung T.Anh-C.Lê Lý-C.Di Hóa-T.Thông Hóa-C.B. Ngọc (H)

3 Hóa-C.Chung T.Anh-T.Phát T.Anh-C.Lan Lý-C.Oanh Hóa-C.Ngọc H T.Anh-C.Lê Văn-T.Khoa (V) Lý-C.Di Lý-C.Thủy L
4 Tin-T.Tài Hóa-T.Thông Lý-T. Khoa (L) T.Anh-C.Khanh Toán-T.Liên T Văn-T.Khoa (V) Hóa-C.Ngọc H T.Anh-T.Phát Văn-C.Nhung

5 Địa-C.Hằng Đ T.Anh-C.Khanh T.Anh-C.Lê Tin-T.Tài

5

C

1 AVNN-NN1 Toán-T.Liên T Tin-C.Miên Toán-T.Vũ Lý-C.Hồng Toán-C.Điệp Sử-C.Hà S Lý-C.Di TD-C.Phiến
2 AVNN-NN1 Toán-T.Liên T TD-T.Nhân Toán-T.Vũ QP-C.Hà Toán-C.Điệp TD-C.Phiến Hóa-T.Thông Lý-C.Thủy L
3 Địa-C.Hằng Đ Sử-C.Hiền S AVNN-NN1 Lý-C.Oanh GDCD-C.Phượng GDCD-C.Phúc Toán-T.Phước Toán-C.Q.Hương Toán-T.Lý
4 Hóa-C.Chung Hóa-T.Thông AVNN-NN1 Địa-C.Hằng Đ TD-C.Phiến Tin-T.Tài Lý-C.Di Toán-C.Q.Hương Toán-T.Lý
5

S

1
2 Văn-C.Thuận Văn-T.Ban Văn-C.B. Trang Lý-C.Oanh Văn-C.Nhung Địa-C.Huyền Địa-C.Hảo Hóa-T.Thông Tin-C.Miên
3 Toán-C.B.Hương Lý-T.Lộc Hóa-C.Thư Hóa-T.Thông Tin-T.Long Hóa-C.B. Ngọc (H) Toán-T.Phước Toán-C.Q.Hương Địa-C.Hằng Đ

4 Toán-C.B.Hương Địa-C.Hảo Tin-C.Miên Tin-T.Long Toán-T.Liên T Lý-C.Thủy L Tin-C.K.Ngân Văn-C.Thảo Văn-C.Nhung

5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 10A10 10A11 10A12 10A13 10A14 10A15 10A16 10A17 10A18

1 SHL-C.Giang S SHL-C.Hảo SHL-C.Mai SHL-C.Thùy SHL-T. Khoa (L) SHL-C.Thư SHL-T.Dũng SHL-T.Tú (H) SHL-C.Thảo B

2 Sinh-C.Giang S Sử-C.Hà S CN-C.Mai Lý-C.Di Lý-T. Khoa (L) Văn-C.Thảo B Lý-C.Oanh Hóa-T.Tú (H) CN-C.Thủy S

3 T.Anh-T. Hùng Anh Văn-T.Ban Toán-C.B.Hương T.Anh-C.Nhi GDCD-C.Phúc Sử-C.Hà S T.Anh-C.P.Anh GDCD-C.Phượng Địa-C.Huyền

4 T.Anh-T. Hùng Anh Toán-C.Lý Toán-C.B.Hương Hóa-C.Ngọc H Văn-C.B. Trang CN-C.Thủy S T.Anh-C.P.Anh CN-C.Hằng Sử-C.Hiền S
5 Hóa-C.Ngọc H Toán-C.Lý Lý-C.Oanh Địa-C.Huyền Tin-C.K.Ngân Lý-C.Thủy L Sinh-C.Mai T.Anh-C.Nhi T.Anh-C.P.Anh

S

1
2 Hóa-C.Ngọc H Tin-C.K.Ngân Hóa-T.Thông Văn-C.Thùy T.Anh-C.Lê Hóa-C.Thư Lý-C.Oanh Văn-C.B. Trang Hóa-C.B. Ngọc (H)

3 Lý-T. Khoa (L) T.Anh-C.P.Anh Lý-C.Oanh Hóa-C.Ngọc H Văn-C.B. Trang T.Anh-C.Loan A Hóa-C.Chung Tin-C.Miên Văn-C.Thảo B

4 T.Anh-T. Hùng Anh Địa-C.Hảo T.Anh-C.Nhi Lý-C.Di Lý-T. Khoa (L) Văn-C.Thảo B Toán-T.Nhờ Lý-C.Hồng T.Anh-C.P.Anh

5

2

C

1 TD-T.Khanh Lý-C.Hồng GDCD-C.Phượng Hóa-C.Ngọc H Văn-C.B. Trang AVNN-NN3 GDCD-C.Phúc Hóa-T.Tú (H) Tin-C.K.Ngân

2 Lý-T. Khoa (L) Hóa-C.B. Ngọc (H) Lý-C.Oanh GDCD-C.Phúc Sinh-C.Hằng AVNN-NN3 Hóa-C.Chung Lý-C.Hồng Văn-C.Thảo B

3 Hóa-C.Ngọc H CN-C.Hằng TD-T.Khanh TD-T.Oanh T.Anh-C.Lê Hóa-C.Thư Văn-T.Ban Văn-C.B. Trang Hóa-C.B. Ngọc (H)

4 Văn-C.B. Trang Tin-C.K.Ngân Hóa-T.Thông T.Anh-C.Nhi T.Anh-C.Lê TD-T.Oanh TD-T.Khanh AVNN-NN3 T.Anh-C.P.Anh

5 QP-T.Dũng GDCD-C.Phúc Văn-C.Thảo T.Anh-C.Nhi Hóa-C.Thư Sinh-C.Thủy S Lý-C.Oanh AVNN-NN3 T.Anh-C.P.Anh

S

1
2 Văn-C.B. Trang Toán-C.Lý Văn-C.Thảo T.Anh-C.Nhi Hóa-C.Thư T.Anh-C.Loan A T.Anh-C.P.Anh Hóa-T.Tú (H) Địa-C.Huyền

3 Toán-C.Trang T Lý-C.Hồng Hóa-T.Thông Lý-C.Di Toán-T.Phước Lý-C.Thủy L T.Anh-C.P.Anh T.Anh-C.Nhi Hóa-C.B. Ngọc (H)

4 Hóa-C.Ngọc H Văn-T.Ban Địa-C.Huyền Toán-C.Trang T Lý-T. Khoa (L) Toán-C.Q.Hương Hóa-C.Chung Văn-C.B. Trang Toán-C.Lý
5

3

C

1 CN-C.Giang S Toán-C.Lý Tin-T.Tài Toán-C.Trang T AVNN-NN3 Toán-C.Q.Hương T.Anh-C.P.Anh Toán-C.Phượng T Lý-C.Thủy L
2 Địa-C.Sương T.Anh-C.P.Anh QP-C.Hà Toán-C.Trang T AVNN-NN3 Toán-C.Q.Hương Tin-T.Long Toán-C.Phượng T Toán-C.Lý
3 T.Anh-T. Hùng Anh Sinh-C.Hằng Địa-C.Huyền QP-C.Hà Toán-T.Phước Tin-T.Tài Toán-T.Nhờ Địa-C.Hằng Đ Toán-C.Lý
4 Toán-C.Trang T AVNN-NN2 T.Anh-C.Nhi CN-C.Thủy S Toán-T.Phước T.Anh-C.Loan A Toán-T.Nhờ Sử-C.Hiền S AVNN-NN3
5 Toán-C.Trang T AVNN-NN2 T.Anh-C.Nhi Tin-T.Tài CN-C.Hằng T.Anh-C.Loan A Sử-C.Hương S TD-T.Nhân AVNN-NN3

S

1
2
3
4
5

4

C

1 AVNN-NN2 T.Anh-C.P.Anh Sinh-C.Mai Toán-C.Trang T Sử-C.Hiền S Toán-C.Q.Hương Toán-T.Nhờ Sinh-C.Hằng Sinh-C.Thủy S

2 AVNN-NN2 T.Anh-C.P.Anh Văn-C.Thảo Toán-C.Trang T TD-T.Khanh Toán-C.Q.Hương Toán-T.Nhờ T.Anh-C.Nhi Lý-C.Thủy L
3 Toán-C.Trang T Toán-C.Lý Sử-C.Hà S Văn-C.Thùy T.Anh-C.Lê T.Anh-C.Loan A CN-C.Mai T.Anh-C.Nhi Văn-C.Thảo B

4 Toán-C.Trang T QP-C.Hà Hóa-T.Thông Sử-C.Hiền S QP-T.Dũng Văn-C.Thảo B AVNN-NN3 Toán-C.Phượng T Toán-C.Lý
5 Sử-C.Hương S Địa-C.Hảo T.Anh-C.Nhi Sinh-C.Thủy S Hóa-C.Thư QP-C.Hà AVNN-NN3 Toán-C.Phượng T Toán-C.Lý

S

1
2 Địa-C.Sương T.Anh-C.P.Anh T.Anh-C.Nhi Hóa-C.Ngọc H Địa-C.Huyền Tin-T.Tài Văn-T.Ban Toán-C.Phượng T Lý-C.Thủy L
3 Lý-T. Khoa (L) Hóa-C.B. Ngọc (H) Toán-C.B.Hương T.Anh-C.Nhi Hóa-C.Thư Địa-C.Huyền Địa-C.Hảo Toán-C.Phượng T Văn-C.Thảo B

4 T.Anh-T. Hùng Anh Văn-T.Ban Toán-C.B.Hương Văn-C.Thùy T.Anh-C.Lê Lý-C.Thủy L Lý-C.Oanh T.Anh-C.Nhi T.Anh-C.P.Anh

5

5

C

1 Tin-T.Tài TD-T.Oanh AVNN-NN2 Văn-C.Thùy Toán-T.Phước Lý-C.Thủy L Hóa-C.Chung Văn-C.B. Trang GDCD-C.Phúc

2 Văn-C.B. Trang Lý-C.Hồng AVNN-NN2 Lý-C.Di Toán-T.Phước GDCD-C.Phượng Địa-C.Hảo Tin-C.Miên TD-T.Khanh
3 Lý-T. Khoa (L) Hóa-C.B. Ngọc (H) Toán-C.B.Hương AVNN-NN2 Địa-C.Huyền Hóa-C.Thư Văn-T.Ban QP-C.Hà QP-T.Dũng
4 GDCD-C.Phượng Văn-T.Ban Toán-C.B.Hương AVNN-NN2 Lý-T. Khoa (L) Địa-C.Huyền QP-T.Dũng Lý-C.Hồng Hóa-C.B. Ngọc (H)

5

S

1
2 Tin-T.Tài Toán-C.Lý Văn-C.Thảo Toán-C.Trang T Toán-T.Phước Toán-C.Q.Hương Tin-T.Long Địa-C.Hằng Đ Tin-C.K.Ngân

3 Văn-C.B. Trang Lý-C.Hồng Tin-T.Tài Địa-C.Huyền Tin-C.K.Ngân Văn-C.Thảo B Văn-T.Ban Hóa-T.Tú (H) Lý-C.Thủy L
4 Toán-C.Trang T Hóa-C.B. Ngọc (H) Lý-C.Oanh Tin-T.Tài Văn-C.B. Trang Hóa-C.Thư Toán-T.Nhờ Lý-C.Hồng Toán-C.Lý
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 10A19 12A01 12A02 12A03 12A04 12A05 12A06 12A07 12A08

1 SHL-C.Hương S SHL-T.Kiên SHL-T.Lộc SHL-C.Chung SHL-C.Hường SHL-C.Như SHL-T.T.Anh SHL-T.Hùng SHL-C.Dương

2 Toán-T.Kiên Sinh-C.Vân Lý-T.Lộc GDCD-C.Phúc Địa-C.Hằng Đ Sử-T.Giang Toán-T.T.Anh Tin-C.Kiều T.Anh-C.Dương

3 Toán-T.Kiên Văn-C.Thùy Lý-T.Lộc Lý-C.Ngọc L Tin-C.Kiều Văn-C.Thảo B Sinh-C.Phú Văn-C.M.Trang Văn-C.Thu
4 Hóa-T.Tú (H) Lý-T.Hùng Toán-T.Hiếu Lý-C.Ngọc L Toán-C.Trâm Địa-C.Hảo Hóa-C.Chung Toán-T.Kiên Toán-T.T.Anh

5 T.Anh-T. Hùng Anh Lý-T.Hùng Toán-T.Hiếu Hóa-C.Chung Toán-C.Trâm GDCD-C.Phượng Tin-C.Nguyệt Toán-T.Kiên Hóa-T.Cương

S

1
2 T.Anh-T. Hùng Anh Toán-T.Kiên Văn-C.Thủy T.Anh-C.Nhi Văn-C.V.Anh T.Anh-C.Như A T.Anh-T.Phúc T.Anh-T.Quế Hóa-T.Cương

3 Địa-C.Hảo Toán-T.Kiên Hóa-T.Cương Toán-T.Tâm Toán-C.Trâm Toán-T.Hiếu T.Anh-T.Phúc Lý-T.Hùng T.Anh-C.Dương

4 Lý-C.Oanh T.Anh-T.Phúc T.Anh-C.Như A Toán-T.Tâm T.Anh-C.Hường Toán-T.Hiếu Lý-T.Thiệt Lý-T.Hùng T.Anh-C.Dương

5

2

C

1 QP-T.Dũng T.Anh-T.Phúc T.Anh-C.Như A Lý-C.Ngọc L Hóa-C.Chung Hóa-C.Đào Văn-C.Phương V Lý-T.Hùng Sinh-C.Giang S

2 Hóa-T.Tú (H) GDCD-C.Loan GDCD-C.Phượng TD-T.Hoàng T.Anh-C.Hường T.Anh-C.Như A T.Anh-T.Phúc Lý-T.Hùng Lý-T.Lộc
3 Lý-C.Oanh Hóa-C.Thu H Tin-C.Ngân T.Anh-C.Nhi T.Anh-C.Hường Tin-C.Nguyệt QP-T.Hùng (QP) Hóa-C.Đào Lý-T.Lộc
4 Sinh-C.Mai TD-T.Hoàng Văn-C.Thủy Văn-C.Thảo B Văn-C.V.Anh Lý-C.Như CN-T. Sơn T.Anh-T.Quế GDCD-C.Phúc

5 Văn-T.Ban Lý-T.Hùng Sinh-C.Hằng QP-T.Hùng (QP) CN-T. Sơn Lý-C.Như Lý-T.Thiệt T.Anh-T.Quế TD-T.Oanh

S

1
2 Văn-T.Ban Lý-T.Hùng Sinh-C.Hằng Hóa-C.Chung Toán-C.Trâm Lý-C.Như Lý-T.Thiệt Toán-T.Kiên Toán-T.T.Anh

3 Hóa-T.Tú (H) Lý-T.Hùng Lý-T.Lộc Hóa-C.Chung Lý-C.Như Toán-T.Hiếu Lý-T.Thiệt T.Anh-T.Quế Toán-T.T.Anh

4 Toán-T.Kiên Sinh-C.Vân Lý-T.Lộc Sinh-C.Thủy S T.Anh-C.Hường Toán-T.Hiếu Văn-C.Phương V T.Anh-T.Quế Văn-C.Thu
5

3

C

1 T.Anh-T. Hùng Anh CN-T.Mạnh Toán-T.Hiếu Sinh-C.Thủy S GDCD-C.Phượng QP-C.Hà Địa-C.Sương Toán-T.Kiên CN-T.Thịnh
2 T.Anh-T. Hùng Anh Sử-T.Giang Toán-T.Hiếu Toán-T.Tâm TD-T.Hải Sinh-C.Giang S T.Anh-T.Phúc Toán-T.Kiên QP-T.Tú
3 GDCD-C.Phúc Toán-T.Kiên TD-T.Hải Toán-T.Tâm Sử-C.Hương S T.Anh-C.Như A T.Anh-T.Phúc TD-T.Nhân Toán-T.T.Anh

4 TD-T.Nhân Toán-T.Kiên Sinh-C.Hằng CN-T. Sơn T.Anh-C.Hường T.Anh-C.Như A Toán-T.T.Anh Sinh-T.Dương T.Anh-C.Dương

5 Toán-T.Kiên T.Anh-T.Phúc T.Anh-C.Như A Tin-C.Ngân Sinh-T.Dương Toán-T.Hiếu Toán-T.T.Anh CN-T.Mạnh T.Anh-C.Dương

S

1
2 T.Anh-T.Phúc Văn-C.Thủy T.Anh-C.Nhi Sinh-T.Dương Văn-C.Thảo B Toán-T.T.Anh Toán-T.Kiên T.Anh-C.Dương

3 Toán-T.Kiên Toán-T.Hiếu Văn-C.Thảo B T.Anh-C.Hường T.Anh-C.Như A T.Anh-T.Phúc Văn-C.M.Trang Sinh-C.Giang S

4 Toán-T.Kiên T.Anh-C.Như A Toán-T.Tâm T.Anh-C.Hường Sinh-C.Giang S T.Anh-T.Phúc Sinh-T.Dương Văn-C.Thu
5

4

C

1 Toán-T.Kiên QP-T.Hùng (QP) Lý-T.Lộc T.Anh-C.Nhi Lý-C.Như Sinh-C.Giang S Sinh-C.Phú Sinh-T.Dương Văn-C.Thu
2 Văn-T.Ban Toán-T.Kiên QP-T.Hùng (QP) Sử-C.Hà S Toán-C.Trâm Lý-C.Như Văn-C.Phương V Văn-C.M.Trang Toán-T.T.Anh

3 Sử-C.Hương S Toán-T.Kiên CN-T.Thịnh Sinh-C.Thủy S Sinh-T.Dương Toán-T.Hiếu Hóa-C.Chung Hóa-C.Đào Toán-T.T.Anh

4 Địa-C.Hảo Sinh-C.Vân Hóa-T.Cương Toán-T.Tâm Văn-C.V.Anh CN-T.Thịnh Toán-T.T.Anh T.Anh-T.Quế Sinh-C.Giang S

5 CN-C.Mai Địa-C.Sương Văn-C.Thủy Toán-T.Tâm Hóa-C.Chung Hóa-C.Đào Sử-C.Hằng S Sử-C.Hiền S Hóa-T.Cương

S

1
2 T.Anh-T. Hùng Anh Văn-C.Thùy Toán-T.Hiếu Lý-C.Ngọc L Hóa-C.Chung Hóa-C.Đào Sinh-C.Phú Toán-T.Kiên Lý-T.Lộc
3 Tin-T.Tài Hóa-C.Thu H Toán-T.Hiếu Lý-C.Ngọc L Lý-C.Như T.Anh-C.Như A Toán-T.T.Anh Toán-T.Kiên Lý-T.Lộc
4 Toán-T.Kiên Hóa-C.Thu H Lý-T.Lộc Toán-T.Tâm Lý-C.Như T.Anh-C.Như A Toán-T.T.Anh T.Anh-T.Quế T.Anh-C.Dương

5

5

C

1 AVNN-NN3 Hóa-C.Thu H Địa-C.Hằng Đ Địa-C.Nụ Toán-C.Trâm Toán-T.Hiếu GDCD-C.Phượng QP-T.Tú Địa-C.Hảo
2 AVNN-NN3 Hóa-C.Thu H Sử-C.Hằng S Hóa-C.Chung QP-T.Tú Toán-T.Hiếu TD-T.Oanh GDCD-C.Phúc Lý-T.Lộc
3 Tin-T.Tài Tin-C.Kiều Hóa-T.Cương Hóa-C.Chung Lý-C.Như Văn-C.Thảo B Lý-T.Thiệt Lý-T.Hùng Sử-C.Hằng S
4 Lý-C.Oanh Văn-C.Thùy Hóa-T.Cương Văn-C.Thảo B Lý-C.Như TD-C.Hà Lý-T.Thiệt Địa-C.Khuyên Tin-C.Ngân
5

S

1
2 Hóa-T.Tú (H) Văn-C.Thùy Hóa-T.Cương Văn-C.Thảo B Toán-C.Trâm Lý-C.Như Toán-T.T.Anh Hóa-C.Đào Lý-T.Lộc
3 Lý-C.Oanh Lý-T.Hùng Hóa-T.Cương Lý-C.Ngọc L Toán-C.Trâm Lý-C.Như Hóa-C.Chung Văn-C.M.Trang Toán-T.T.Anh

4 Văn-T.Ban Hóa-C.Thu H Toán-T.Hiếu Hóa-C.Chung Văn-C.V.Anh Văn-C.Thảo B Văn-C.Phương V Lý-T.Hùng Toán-T.T.Anh

5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 12A09 12A10 12A11 12A12 12A13 12A14 12A15 12A16 12A17

1 SHL-T.Nhờ SHL-C.Tú SHL-C.Liên L SHL-C.Ngọc L SHL-C.Phú SHL-C.Vân SHL-C.Thu SHL-C.Thuận SHL-C.Sương

2 GDCD-C.Phượng T.Anh-C.Lan Văn-C.Thùy Văn-C.Phương V Lý-T.Hùng Sử-C.Hương S Địa-C.Sương Toán-T.Nhờ T.Anh-C.Hường

3 Lý-C.Liên L Toán-C.Tú Hóa-C.Thư Sinh-C.Mai Địa-C.Khuyên Lý-C.Như Tin-C.Nguyệt Toán-T.Nhờ Địa-C.Sương
4 Hóa-C.Thu H Văn-C.Thủy Lý-C.Liên L T.Anh-T.Hòa Hóa-T.Cương GDCD-C.Phượng Toán-C.Tú Văn-C.Thuận Văn-C.Thu
5 Văn-C.M.Trang Địa-C.Khuyên Lý-C.Liên L T.Anh-T.Hòa Văn-C.Thủy Toán-C.Tú Hóa-C.Thu H Địa-C.Hảo Văn-C.Thu

S

1
2 Sinh-C.Mai Lý-T.Thiệt T.Anh-C.Lan Lý-C.Ngọc L T.Anh-T.Hòa Toán-C.Tú Hóa-C.Thu H Toán-T.Nhờ Toán-C.Trâm

3 Hóa-C.Thu H Toán-C.Tú Lý-C.Liên L Lý-C.Ngọc L Văn-C.Thủy T.Anh-C.Hường T.Anh-C.Nhi Toán-T.Nhờ Văn-C.Thu
4 T.Anh-T.Hòa Toán-C.Tú Văn-C.Thùy Sinh-C.Mai Toán-C.Trâm Văn-C.V.Anh Văn-C.Thu Lý-C.Liên L Địa-C.Sương
5

2

C

1 T.Anh-T.Hòa QP-T.Tú Hóa-C.Thư CN-T.Thịnh Sinh-C.Phú Tin-C.Ngân T.Anh-C.Nhi QP-C.Hà Tin-C.Nguyệt

2 T.Anh-T.Hòa Lý-T.Thiệt Sinh-C.Thủy S Lý-C.Ngọc L Sinh-C.Phú Hóa-C.Thu H T.Anh-C.Nhi Văn-C.Thuận Sinh-C.Lâm
3 Lý-C.Liên L Lý-T.Thiệt CN-T. Sơn QP-T.Tú T.Anh-T.Hòa Sinh-C.Vân Sinh-C.Lâm GDCD-C.Phúc Văn-C.Thu
4 Lý-C.Liên L Tin-C.Nguyệt T.Anh-C.Lan Hóa-C.Thư Lý-T.Hùng Sinh-C.Vân Văn-C.Thu TD-C.Hà T.Anh-C.Hường

5 Hóa-C.Thu H Văn-C.Thủy T.Anh-C.Lan Sinh-C.Mai GDCD-C.Phượng Văn-C.V.Anh Văn-C.Thu Sinh-C.Lâm Lý-T.Lộc

S

1
2 T.Anh-T.Hòa T.Anh-C.Lan Văn-C.Thùy Toán-T.Tâm Hóa-T.Cương Sinh-C.Vân Văn-C.Thu Toán-T.Nhờ T.Anh-C.Hường

3 T.Anh-T.Hòa T.Anh-C.Lan Sinh-C.Thủy S Toán-T.Tâm Hóa-T.Cương Toán-C.Tú Văn-C.Thu Văn-C.Thuận Toán-C.Trâm

4 Toán-T.Nhờ Sinh-C.Hằng Toán-T.Tâm Hóa-C.Thư T.Anh-T.Hòa Toán-C.Tú Lý-T.Hùng Văn-C.Thuận Toán-C.Trâm

5

3

C

1 Sử-C.Hương S Sinh-C.Hằng Toán-T.Tâm T.Anh-T.Hòa CN-T. Sơn Toán-C.Tú TD-T.Khanh Toán-T.Nhờ Sử-C.Hiền S
2 CN-T. Sơn Sử-C.Hà S TD-T.Khanh Địa-C.Nụ Sử-C.Hiền S Toán-C.Tú T.Anh-C.Nhi Toán-T.Nhờ Toán-C.Trâm

3 T.Anh-T.Hòa GDCD-C.Phượng Sử-C.Hà S TD-T.Oanh Tin-C.Kiều QP-T.Tú T.Anh-C.Nhi T.Anh-C.Khanh Toán-C.Trâm

4 Địa-C.Nụ T.Anh-C.Lan GDCD-C.Phúc Toán-T.Tâm T.Anh-T.Hòa CN-T.Mạnh Sử-C.Hà S T.Anh-C.Khanh GDCD-C.Nga

5 Sinh-C.Mai T.Anh-C.Lan Địa-C.Hảo GDCD-C.Phúc Toán-C.Trâm T.Anh-C.Hường GDCD-C.Nga CN-T. Sơn QP-C.Hà

S

1
2 Văn-C.M.Trang T.Anh-C.Lan Lý-C.Liên L Toán-T.Tâm Hóa-T.Cương Hóa-C.Thu H Toán-C.Tú Toán-T.Nhờ Văn-C.Thu
3 Toán-T.Nhờ Văn-C.Thủy T.Anh-C.Lan T.Anh-T.Hòa Sinh-C.Phú Hóa-C.Thu H T.Anh-C.Nhi T.Anh-C.Khanh Văn-C.Thu
4 Lý-C.Liên L Hóa-C.Dao T.Anh-C.Lan T.Anh-T.Hòa Sinh-C.Phú Toán-C.Tú T.Anh-C.Nhi T.Anh-C.Khanh Sử-C.Hiền S
5

4

C

1 Văn-C.M.Trang CN-T.Mạnh Toán-T.Tâm Văn-C.Phương V TD-T.Khanh TD-T.Oanh Toán-C.Tú Lý-C.Liên L T.Anh-C.Hường

2 Sinh-C.Mai Toán-C.Tú Lý-C.Liên L Toán-T.Tâm Sinh-C.Phú Sinh-C.Vân Văn-C.Thu Hóa-C.Dao T.Anh-C.Hường

3 Toán-T.Nhờ Toán-C.Tú QP-C.Hà Sử-C.Hiền S QP-T.Dũng T.Anh-C.Hường Văn-C.Thu Sử-C.Hằng S CN-T.Mạnh
4 Toán-T.Nhờ Hóa-C.Dao Sinh-C.Thủy S Lý-C.Ngọc L Văn-C.Thủy Địa-C.Sương Sử-C.Hà S T.Anh-C.Khanh Toán-C.Trâm

5 QP-T.Tú Sinh-C.Hằng T.Anh-C.Lan Lý-C.Ngọc L Toán-C.Trâm Văn-C.V.Anh CN-T.Thịnh T.Anh-C.Khanh Văn-C.Thu

S

1
2 T.Anh-T.Hòa T.Anh-C.Lan Lý-C.Liên L Văn-C.Phương V Toán-C.Trâm Sinh-C.Vân Toán-C.Tú Sử-C.Hằng S T.Anh-C.Hường

3 Lý-C.Liên L Lý-T.Thiệt Toán-T.Tâm T.Anh-T.Hòa Toán-C.Trâm Sinh-C.Vân Toán-C.Tú T.Anh-C.Khanh T.Anh-C.Hường

4 Lý-C.Liên L Lý-T.Thiệt T.Anh-C.Lan T.Anh-T.Hòa Sinh-C.Phú T.Anh-C.Hường Địa-C.Sương Địa-C.Hảo Toán-C.Trâm

5

5

C

1 TD-T.Nhân Hóa-C.Dao Tin-T.An Toán-T.Tâm Hóa-T.Cương Toán-C.Tú QP-C.Hà Sử-C.Hằng S TD-T.Khanh
2 Tin-T.An Lý-T.Thiệt Văn-C.Thùy Toán-T.Tâm Hóa-T.Cương Lý-C.Như Toán-C.Tú Tin-C.Kiều Toán-C.Trâm

3 Toán-T.Nhờ TD-T.Oanh Toán-T.Tâm Tin-C.Ngân Toán-C.Trâm Hóa-C.Thu H Toán-C.Tú Văn-C.Thuận Hóa-C.Dao
4 Toán-T.Nhờ Toán-C.Tú Toán-T.Tâm Hóa-C.Thư Toán-C.Trâm Hóa-C.Thu H Lý-T.Hùng Văn-C.Thuận Sử-C.Hiền S
5

S

1
2 Toán-T.Nhờ Văn-C.Thủy Hóa-C.Thư Toán-T.Tâm Lý-T.Hùng Hóa-C.Thu H Toán-C.Tú Hóa-C.Dao GDCD-C.Nga

3 Toán-T.Nhờ Toán-C.Tú Toán-T.Tâm Văn-C.Phương V Văn-C.Thủy Văn-C.V.Anh Sử-C.Hà S Văn-C.Thuận Hóa-C.Dao
4 Văn-C.M.Trang Toán-C.Tú Toán-T.Tâm Lý-C.Ngọc L Toán-C.Trâm Lý-C.Như GDCD-C.Nga GDCD-C.Phúc Lý-T.Lộc
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C
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Thứ Buổi Tiết 12A18 12A19 12A20

1 SHL-T.Liên T SHL-T.Giang SHL-C.Phương V

2 Văn-C.Thuận Lý-T.Thiệt Tin-C.Nguyệt

3 Văn-C.Thuận Sử-T.Giang T.Anh-C.Khanh

4 GDCD-C.Phúc T.Anh-T.Quế T.Anh-C.Khanh

5 Lý-C.Ngọc L T.Anh-T.Quế Sử-C.Hà S

S

1
2 T.Anh-C.Dương Toán-T.T.Anh Toán-T.Hiếu
3 Hóa-C.Thư Toán-T.T.Anh Lý-T.Lộc
4 Địa-C.Khuyên T.Anh-T.Quế Địa-C.Nụ
5

2

C

1 T.Anh-C.Dương GDCD-C.Loan TD-T.Hùng (TD)

2 T.Anh-C.Dương TD-T.Hùng (TD) Văn-C.Phương V

3 CN-T.Thịnh T.Anh-T.Quế Văn-C.Phương V

4 TD-T.Hùng (TD) Văn-C.Thùy GDCD-C.Loan

5 Văn-C.Thuận Văn-C.Thùy T.Anh-C.Khanh

S

1
2 Văn-C.Thuận T.Anh-T.Quế Văn-C.Phương V

3 Toán-T.Liên T Văn-C.Thùy Văn-C.Phương V

4 Sử-C.Hương S Lý-T.Thiệt T.Anh-C.Khanh

5

3

C

1 Toán-T.Liên T Toán-T.T.Anh QP-T.Dũng
2 Toán-T.Liên T CN-T.Mạnh CN-T.Thịnh
3 T.Anh-C.Dương Sử-T.Giang Toán-T.Hiếu
4 Sử-C.Hương S Tin-C.Ngân Sinh-C.Mai
5 Tin-C.Kiều Địa-C.Hằng Đ T.Anh-C.Khanh

S

1
2 Toán-T.Liên T Hóa-C.Đào T.Anh-C.Khanh

3 Toán-T.Liên T Toán-T.T.Anh Hóa-C.Dao
4 T.Anh-C.Dương Toán-T.T.Anh Toán-T.Hiếu
5

4

C

1 Sử-C.Hương S Toán-T.T.Anh Toán-T.Hiếu
2 Sinh-C.Giang S Hóa-C.Đào Toán-T.Hiếu
3 Hóa-C.Thư Sinh-C.Giang S Văn-C.Phương V

4 QP-T.Tú Văn-C.Thùy Văn-C.Phương V

5 T.Anh-C.Dương T.Anh-T.Quế Hóa-C.Dao

S

1
2 T.Anh-C.Dương GDCD-C.Loan T.Anh-C.Khanh

3 Văn-C.Thuận T.Anh-T.Quế GDCD-C.Loan

4 Lý-C.Ngọc L Địa-C.Hằng Đ Văn-C.Phương V

5

5

C

1 Văn-C.Thuận Toán-T.T.Anh Lý-T.Lộc
2 Địa-C.Khuyên Toán-T.T.Anh Địa-C.Nụ
3 Toán-T.Liên T Văn-C.Thùy Sử-C.Hà S
4 Toán-T.Liên T QP-T.Tú Toán-T.Hiếu
5

S

1
2 GDCD-C.Phúc Sử-T.Giang Toán-T.Hiếu
3 Toán-T.Liên T Văn-C.Thùy Toán-T.Hiếu
4 Văn-C.Thuận Văn-C.Thùy Sử-C.Hà S
5

6

C

1
2
3
4
5

S

1
2
3
4
5

7

C

Trang 5©Prosoft.com.vn


